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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

21BTKD0108 CầmNguyễn Thị Ngọc 24/08/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1

21BTKD0109 DươngNguyễn Thị Hướng 16/09/1999 8 9 7 8 9.0 8.5 2

21BTKD0110 ĐịnhNgô Nguyễn 11/06/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 3

21BTKD0111 HươngQuách Kim 27/11/2004 9 7 6 7 0.0 0.0 2.8 4

21BTKD0112 KhảiTrần Quang 27/12/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 5

21BTKD0113 KhangNguyễn Vĩ 06/01/2006 8 7 7 7 5.0 5.9 6

21BTKD0114 LậpDương Phước 20/04/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 7

21BTKD0115 MyBùi Thị Diễm 02/06/2005 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 8

21BTKD0116 NhânNguyễn Văn 28/10/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 9

21BTKD0117 NhiÂu Thị Tuyết 16/12/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 10

21BTKD0118 NhiNguyễn Ngọc Yến 10/12/2006 8 8 7 7 7.5 7.4 11

21BTKD0119 NhiênLê Thị Ngọc 12/06/2005 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 12

21BTKD0120 SangLê Phước 27/01/2006 9 8 7 6 0.0 0.0 2.9 13

21BTKD0121 ThảoLê Thị Phương 23/06/1990 10 9 8 9 7.0 7.7 14

21BTKD0122 TiềnPhan Thị Kim 06/05/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 15

21BTKD0123 TínhLê Trung 30/09/1999 10 9 7 9 7.5 7.9 16

21BTKD0124 TrangTrần Thị Huỳnh 30/12/1996 10 9 8 7 9.0 8.7 17

21BTKD0125 TuấnTrịnh Anh 24/09/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 18

21BTKD0126 VyNguyễn Ngọc Tường 30/08/2006 8 8 8 7 4.5 5.8 19

21BTKD0127 YếnNguyễn Thị Ngọc 26/06/2006 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 20

21BTKD0573 MaiPhạm Vương Thanh 06/11/1999 10 8 7 9 4.5 6.0 21

21BTKD0574 NhựtTrương Minh 20/12/2003 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 22

21BTKD0580 YếnNguyễn Thị Hải 26/10/1981 6 7 9 8 6.0 6.7 23
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